
MODEL Parts Description Category

Mi 6 Thay Nắp pin Battery Cover 800,000

Mi 6 Thay pin Embed-battery 230,000

Mi 6 Thay Camera trước Camera 220,000

Mi 6 Thay Camera sau Camera 1,230,000

Mi 6 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 3,110,000

Mi 6 Thay Mainboard 64G Mainboard 6,050,000

Mi 6 Thay loa ngoài Speaker 90,000

Mi 6 Thay bo mạch phụ Sub Board 160,000

Mi 6 Thay phím volume Key 50,000

Mi A1 Thay mainboard 32G Mainboard 2,770,000

Mi A1 Thay loa ngoài Speaker 90,000

Mi A1 Thay Nắp pin Battery Cover 650,000

Mi A1 Thay camera trước Camera 90,000

Mi A1 Thay Camera sau Camera 710,000

Mi A1 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 150,000

Mi A1 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 960,000

Mi A1 Thay kính camera Lens 50,000

Mi A1 Thay Mainboard 64G Mainboard 3,200,000

Mi A1 Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Mi A1 Thay bo mạch phụ Sub Board 110,000

Mi A1 Thay phím volume Key 50,000

Mi Max2 Thay Nắp pin Battery Cover 890,000

Mi Max2 Thay Camera sau Camera 410,000

Mi Max2 Thay pin Embed-battery 300,000

Mi Max2 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,250,000

Mi Max2 Thay Mainboard 64G Mainboard 3,440,000

Mi Max2 Thay loa trong Receiver 60,000

Mi Max2 Thay tray sim Sim Card Holder 40,000

Mi Max2 Thay loa ngoài Speaker 110,000

Mi Max2 Thay bo mạch phụ Sub Board 120,000

Mi Max2 Thay tray sim Sim Card Holder 40,000

Mi Max2 Thay phím volume Key 40,000

Mi Mix 2S Thay mainboad 128G Mainboard 7,860,000

Mi Mix 2S Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 240,000

Mi Mix 2S Thay phím volume Key 40,000

Mi Mix 2S Thay tray sim Sim Card Holder 70,000

Mi Mix 2S Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 3,260,000

Mi Mix 2S Thay Mainboard 64G Mainboard 6,900,000

Mi Mix 2S Thay bo mạch phụ Sub Board 160,000

Mi Mix 2S Thay Nắp pin Battery Cover 1,500,000

Mi Mix 2S Thay camera trước Camera 310,000

Mi Mix 2S Thay Camera sau Camera 1,290,000

Mi Mix 2S Thay loa ngoài Speaker 130,000

Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 3,535,000

Mi Mix2 Thay mainboad 128G Mainboard 8,000,000

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA DỊCH VỤ XIAOMI 
( Giá  chưa bao gồm tiền công và phí vận chuyển)

Giá VND 
( Full VAT)

Mi Mix2 128G 
White



Mi Mix2 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 230,000

Mi Mix2 Thay Nắp pin Battery Cover 1,510,000

Mi Mix2 Thay pin Embed-battery 230,000

Mi Mix2 Thay camera trước Camera 310,000

Mi Mix2 Thay Camera sau Camera 720,000

Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 3,535,000

Mi Mix2 Thay kính camera Lens 40,000

Mi Mix2 Thay Mainboard 64G Mainboard 6,890,000

Mi Mix2 Thay tray sim Sim Card Holder 70,000

Mi Mix2 Thay loa ngoài Speaker 130,000

Mi Mix2 Thay bo mạch phụ Sub Board 150,000

Mi Mix2 Thay phím volume Key 40,000

Mi 6 Thay Mainboard 128G Mainboard 7,160,000

Mi 6 Thay phím volume Key 50,000

Redmi 4A Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 720,000

Redmi 4A Thay mainboard 32G Mainboard 1,700,000

Redmi 4A Thay Nắp pin Battery Cover 100,000

Redmi 4A Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi 4A Thay bo mạch phụ Sub Board 70,000

Redmi 4A Thay pin Embed-battery 180,000

Redmi 4A Thay camera trước Camera 80,000

Redmi 4A Thay Camera sau Camera 220,000

Redmi 4A Thay kính camera Lens 40,000

Redmi 4A Thay mainboard 16G Mainboard 1,530,000

Redmi 4A Thay bo mạch phụ Sub Board 70,000

Redmi 4X Thay Nắp pin  đen Battery Cover 220,000

Redmi 4X Thay Nắp pin Battery Cover 220,000

Redmi 4X Thay phím volume Key 40,000

Redmi 4X Thay tray sim Sim Card Holder 40,000

Redmi 4X Thay pin Embed-battery 230,000

Redmi 4X Thay camera trước Camera 90,000

Redmi 4X Thay Camera sau Camera 240,000

Redmi 4X Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 160,000

Redmi 4X Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 760,000

Redmi 4X Thay kính camera Lens 40,000

Redmi 4X Thay mainboard 32G Mainboard 2,050,000

Redmi 4X Thay loa trong Receiver 40,000

Redmi 4X Thay loa ngoài Speaker 90,000

Redmi 4X Thay bo mạch phụ Sub Board 60,000

Redmi 4X Thay mainboard 16G Mainboard 1,770,000

Redmi 5 Thay Nắp pin Battery Cover 270,000

Redmi 5 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 850,000

Redmi 5 Thay mainboard 16G Mainboard 1,740,000

Redmi 5 Thay bo mạch phụ Sub Board 80,000

Redmi 5 Thay pin Embed-battery 230,000

Redmi 5 Thay camera trước Camera 100,000

Redmi 5 Thay Camera sau Camera 260,000

Redmi 5 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 140,000

Redmi 5 Thay kính camera Lens 40,000

Redmi 5 Thay loa trong Receiver 40,000

Redmi 5 Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi 5 Thay loa ngoài Speaker 90,000

Redmi 5 Thay mainboard 32G Mainboard 2,150,000

Mi Mix2 64G 
Black



Redmi 5 Plus Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,100,000

Redmi 5 Plus Thay Nắp pin Battery Cover 290,000

Redmi 5 Plus Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 130,000

Redmi 5 Plus Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi 5 Plus Thay mainboard 32G Mainboard 2,890,000

Redmi 5 Plus Thay loa ngoài Speaker 100,000

Redmi 5 Plus Thay bo mạch phụ Sub Board 70,000

Redmi 5 Plus Thay pin Embed-battery 260,000

Redmi 5 Plus Thay camera trước Camera 100,000

Redmi 5 Plus Thay kính camera Lens 260,000

Redmi 5 Plus Thay loa trong Receiver 70,000

Redmi 5 Plus Thay Mainboard 64G Mainboard 3,060,000

Redmi 5A Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 680,000

Redmi 5A Thay mainboard 16G Mainboard 1,500,000

Redmi 5A Thay bo mạch phụ Sub Board 60,000

Redmi 5A Thay pin Embed-battery 200,000

Redmi 5A Thay camera trước Camera 90,000

Redmi 5A Thay Camera sau Camera 220,000

Redmi 5A Thay kính camera Lens 40,000

Redmi 5A Thay loa trong Receiver 40,000

Redmi 5A Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi 5A Thay loa ngoài Speaker 40,000

Redmi 5A Thay Nắp pin Battery Cover 120,000

Redmi Note 4 Thay loa ngoài Speaker 90,000

Redmi Note 4 Thay Nắp pin Battery Cover 230,000

Redmi Note 4 Thay pin Embed-battery  

Redmi Note 4 Thay camera trước Camera 100,000

Redmi Note 4 Thay Camera sau Camera 240,000

Redmi Note 4 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 970,000

Redmi Note 4 Thay kính camera Lens 40,000

Redmi Note 4 Thay mainboard 32G Mainboard 2,410,000

Redmi Note 4 Thay loa trong Receiver 40,000

Redmi Note 4 Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi Note 4 Thay bo mạch phụ Sub Board 80,000

Redmi Note 4 Thay rung Vibrator 40,000

Redmi Note 4 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 190,000

Redmi Note 4 Thay Mainboard 64G Mainboard 3,120,000

Redmi Note 5 Thay Nắp pin ///’;;; /’/’/’/’j 300,000

Redmi Note 5 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,120,000

Redmi Note 5 Thay mainboard 32G Mainboard 2,500,000

Redmi Note 5 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 120,000

Redmi Note 5 Thay Mainboard 64G Mainboard 3,270,000

Redmi Note 5 Thay bo mạch phụ Sub Board 80,000

Redmi Note 5 Thay pin Embed-battery 270,000

Redmi Note 5 Thay camera trước Camera 180,000

Redmi Note 5 Thay Camera sau Camera 710,000

Redmi Note 5 Thay kính camera Lens 40,000

Redmi Note 5 Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi Note 5 Thay loa ngoài Speaker 80,000

Redmi Note 5A Thay Nắp pin Battery Cover 220,000

Redmi Note 5A Thay bo mạch phụ Sub Board 60,000

Redmi Note 5A Thay pin Embed-battery 230,000

Redmi Note 5A Thay camera trước Camera 90,000



Redmi Note 5A Thay Camera sau Camera 220,000

Redmi Note 5A Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 870,000

Redmi Note 5A Thay kính camera Lens 40,000

Redmi Note 5A Thay mainboard 16G Mainboard 1,510,000

Redmi Note 5A Thay loa trong Receiver 40,000

Redmi Note 5A Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi Note 5A Thay loa ngoài Speaker 90,000

Redmi Note 5A Thay rung Vibrator 40,000

Thay mainboard 32G Mainboard 2,220,000

Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 170,000

Thay pin Embed-battery 230,000

Thay camera trước Camera 90,000

Thay Camera sau Camera 220,000

Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 870,000

Thay bo mạch phụ Sub Board 60,000

Redmi S2 Thay Nắp pin Battery Cover 200,000

Redmi S2 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 880,000

Redmi S2 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 130,000

Redmi S2 Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi S2 Thay Pin Embed-battery 200,000

Redmi S2 Thay camera trước Camera 260,000

Redmi S2 Thay Camera sau Camera 380,000

Redmi S2 Jjjj Mainboard 2,260,000

Redmi S2 Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi S2 Thay loa ngoài Speaker 80,000

Redmi S2 Thay bo mạch phụ Sub Board 70,000

Redmi S2 Thay rung Vibrator 40,000

Redmi 6 Thay Nắp pin Battery Cover 230,000

Redmi 6 Thay Camera sau Camera 350,000

Redmi 6 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 120,000

Redmi 6 Thay kinh camera Lens 40,000

Redmi 6 Thay Mainboad 32G Mainboard 2,090,000

Redmi 6 Thay Mainboad 64G Mainboard 2,720,000

Redmi 6 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 670,000

Redmi 6A Thay camera trước Camera 80,000

Redmi 6A Thay loa ngoài Speaker 70,000

Redmi 6A Thay loa trong Receiver 70,000

Redmi 6A Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Redmi 6A Thay bo mạch phụ Sub Board 90,000

Redmi 6A Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 670,000

Redmi 6A Thay Nắp pin Battery Cover 40,000

Redmi 6A Thay Camera sau Camera 190,000

Redmi 6A Thay kính camera Lens 40,000

Redmi 6A Thay Mainboad 32G Mainboard 2,210,000

Redmi 6A Thay mainboard 16G Mainboard 1,790,000

Redmi 6A Thay pin Embed-battery 180,000

Mi A2 32G Thay Nắp pin Battery Cover 720,000

Mi A2 32G Thay Camera sau Camera 350,000

Mi A2 32G Thay camera trước Camera 90,000

Mi A2 32G Thay pin Embed-battery 270,000

Mi A2 32G Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 110,000

Mi A2 32G Thay kính camera Lens 40,000

Mi A2 32G Thay Mainboad 32G Mainboard 2,970,000

Redmi Note 5A 
primeRedmi Note 5A 
primeRedmi Note 5A 
primeRedmi Note 5A 
primeRedmi Note 5A 
primeRedmi Note 5A 
primeRedmi Note 5A 
prime



Mi A2 32G Thay tray sim Sim Card Holder 40,000

Mi A2 32G Thay loa ngoài Speaker 90,000

Mi A2 32G Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,100,000

Mi A2 4+64G Thay Mainboard 64G Mainboard 3,240,000

Mi A2 Lite Thay Nắp pin Battery Cover 230,000

Mi A2 Lite Thay Camera sau Camera 350,000

Mi A2 Lite Thay camera trước Camera 90,000

Mi A2 Lite Thay pin Embed-battery 280,000

Mi A2 Lite Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 110,000

Mi A2 Lite Thay kính camera Lens 40,000

Mi A2 Lite Thay Mainboard 64G Mainboard 3,250,000

Mi A2 Lite Thay tray sim Sim Card Holder 40,000

Mi A2 Lite Thay loa ngoài Speaker 90,000

Mi A2 Lite Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,070,000

Mi A2 Lite Thay Mainboad 32G Mainboard 2,220,000

Pocophone Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,220,000
Pocophone Thay Mainboad 64G Mainboard 6,020,000
Pocophone Thay mainboad 128G Mainboard 6,480,000
Pocophone Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 240,000
Pocophone Thay kính camera Lens 40,000

Pocophone Thay Nắp pin Battery Cover 270,000
Pocophone Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Pocophone Thay loa ngoài Speaker 80,000
Pocophone Thay bo mạch phụ Sub Board 120,000
Mi 8 lite Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,590,000
Mi 8 lite Thay Mainboad 64G Mainboard 3,750,000
Mi 8 lite Thay mainboad 128G Mainboard 4,880,000
Mi 8 lite Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 170,000
Mi 8 lite Thay kính camera Lens 40,000

Mi 8 lite Thay Nắp pin Battery Cover 280,000
Mi 8 lite Thay tray sim Sim Card Holder 30,000

Mi 8 lite Thay loa ngoài Speaker 90,000
Mi 8 lite Thay bo mạch phụ Sub Board 170,000
Mi 8 pro Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 3,930,000
Mi 8 pro Thay mainboad 128G Mainboard 7,740,000
Mi 8 pro Thay kính camera Lens 40,000

Mi 8 pro Thay Nắp pin Battery Cover 1,050,000
Mi 8 pro Thay tray sim Sim Card Holder 50,000
Mi 8 pro Thay loa ngoài Speaker 240,000
Mi 8 pro Thay bo mạch phụ Sub Board 180,000
Mi 8 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 2,980,000
Mi 8 Thay Mainboad 64G Mainboard 6,370,000
Mi 8 Thay mainboad 128G Mainboard 6,870,000
Mi 8 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 180,000
Mi 8 Thay kính camera Lens 40,000
Mi 8 Thay Nắp pin Battery Cover 620,000
Mi 8 Thay tray sim Sim Card Holder 40,000
Mi 8 Thay loa ngoài Speaker 70,000
Mi 8 Thay bo mạch phụ Sub Board 170,000
Mi 8 Pin Battery 270,000
Redmi note 6 pr Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,140,000
Redmi note 6 pr Thay Mainboad 64G Mainboard 3,350,000
Redmi note 6 pr Thay Mainboad 32G Mainboard 2,610,000



Redmi note 6 pr Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 90,000
Redmi note 6 pr Thay kính camera Lens 40,000
Redmi note 6 pr Thay Nắp pin Battery Cover 270,000
Redmi note 6 pr Thay tray sim Sim Card Holder 40,000
Redmi note 6 pr Thay loa ngoài Speaker 70,000
Redmi note 6 pr Thay bo mạch phụ Sub Board 90,000
Mi 9 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 2,610,000
Mi 9 Thay Mainboad 64G Mainboard 6,930,000
Mi 9 Thay mainboad 128G Mainboard 7,560,000
Mi 9 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 350,000
Mi 9 Thay kính camera Lens 80,000
Mi 9 Thay Nắp pin Battery Cover 570,000
Mi 9 Thay tray sim Sim Card Holder 50,000
Mi 9 Thay loa ngoài Speaker 90,000
Mi 9 Thay bo mạch phụ Sub Board 190,000
Mi 9 SE Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 2,360,000
Mi 9 SE Thay Mainboad 64G Mainboard 3,900,000
Mi 9 SE Thay mainboad 128G Mainboard 4,340,000
Mi 9 SE Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 350,000
Mi 9 SE Thay kính camera Lens 80,000
Mi 9 SE Thay Nắp pin Battery Cover 310,000
Mi 9 SE Thay tray sim Sim Card Holder 50,000
Mi 9 SE Thay loa ngoài Speaker 90,000
Mi 9 SE Thay bo mạch phụ Sub Board 180,000
Redmi note 7 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,220,000

Redmi note 7
Thay Mainboad RAM 4G 64G Mainboard

2,630,000

Redmi note 7
Thay mainboad RAM 4G 128G Mainboard

3,470,000

Redmi note 7
Thay mainboad RAM 3G 32G Mainboard

2,560,000

Redmi note 7
Thay Mainboad RAM 4G 64G Mainboard

3,240,000

Redmi note 7
Thay mainboad RAM 6G 128G Mainboard

3,810,000
Redmi note 7 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 110,000
Redmi note 7 Thay kính camera Lens 40,000
Redmi note 7 Thay Nắp pin Battery Cover 280,000
Redmi note 7 Thay tray sim Sim Card Holder 40,000
Redmi note 7 Thay loa ngoài Speaker 70,000
Redmi note 7 Thay bo mạch phụ Sub Board 90,000
Redmi 7 Thay bộ màn hình LCD/TP Tp Module 1,010,000
Redmi 7 Thay Mainboad 16G Mainboard 1,660,000
Redmi 7 Thay Mainboad 32G Mainboard 2,090,000
Redmi 7 Thay Mainboad 64G Mainboard 2,370,000
Redmi 7 Thay cảm biến vân tay Finger Print Assy 100,000
Redmi 7 Thay kính camera Lens 100,000
Redmi 7 Thay Nắp pin Battery Cover 180,000
Redmi 7 Thay tray sim Sim Card Holder 30,000
Redmi 7 Thay loa ngoài Speaker 70,000
Redmi 7 Thay bo mạch phụ Sub Board 80,000
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